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Hội nhập có nghĩa là tham gia vào một “sân chơi” đã có “luật chơi” định trước. Muốn hội nhập thành công trước tiên chúng ta phải hiểu rõ “luật chơi” để từ đó hoạch định các bước tiếp cận phù hợp. Với thực trạng hệ thống quản lý thực phẩm hiện nay ở Việt Nam và yâu cầu của các tổ chức kinh tế mà Việt Nam sắp trở thành thành viên thì vấn đề đỏi mới công tác quản lý chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề cấp bách và cần phải có một kế hoạch xem xét nghiêm túc vấn đề này.
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Integration means to involve in “Playing-yard” that has already had “playing-rules”. In order to integrate successfully, we should understand “playing-rules” thoroughly, so appropriate approaches can be established.  With the current situation of Viet Nam food safety management system and the requirements of international organizations that Viet Nam will be their member, it is urgent to innovate the food safety management and establish comprehensive plans to review this matter.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hội nhập kinh tế Quốc tế là xu hướng (trích dự thảo báo cáo chính trị Đại Hội X). Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) và trở thành thành viên chính thức của khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). Khi đã vào sân chơi chung, bất kể thành viên nào cũng phải tuân thủ các luật chơi đã được xây dựng trước, không thể đưa ra lý lẽ “tôi là thành viên mới, nên Tôi cần được ưu tiên”. Trái lại thời gian gần đây, thành viên mới của WTO thường bị ép nhiều hơn so với những thành viên mới kết nạp trước đó, ví dụ như: Theo Hiệp định SPS (Hiệp định của WTO về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật), một Hiệp định mà bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng phải có nghĩa vụ thực hiện, có điều khoản cho phép quốc gia thành viên mới có thể được bảo lưu một số lĩnh vực trong thời gian hai năm kể từ khi gia nhập, nhưng trên thực tế trong quá trình đàm phán hầu như điều khoản này không được áp dụng đối với các quốc gia đang nộp đơn tham gia WTO như: Nga, Arâp xêut, Ukraina và Việt Nam. Điều này thể hiện khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO hoặc AFTA thì phải tuân theo các luật chơi đã quy định. Đối với AFTA thì Việt Nam cùng với các quốc gia ASEAN đang xây dựng luật chơi, cho nên có thể chủ động tham gia được. Đối với WTO thì luật chơi đã được định sẵn, chúng ta chỉ có nghĩa vụ phải tuân thủ mà thôi. Do vậy, để tham gia sân chơi này chúng ta phải biết được luật chơi của nó đã. Tóm lại: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay chịu tác động rất lớn của việc Việt Nam phải có nghĩa vụ tuân thủ các Hiệp định của WTO liên quan đến An toàn vệ sinh thực phẩm.  
Trong số 17 Hiệp định của WTO điều chỉnh các lĩnh vực khác nhau, có hai Hiệp định tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao lưu thương mại về thực phẩm là Hiệp định của WTO về Vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (The WTO Agreement on the Application OF Sanitary and Phytosanitary Measures) gọi tắt là SPS và Hiệp định về rào cản kỹ thuật trong giao dịch thương mại Quốc tế (Technical Barie to Trade) gọi tắt là TBT. Sau đây, chúng ta đi tìm hiểu một số nét chính của hai hiệp định này.
1. HIỆP ĐỊNH VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT - SPS

1.1. Khái niệm 

 
Tên đầy đủ của Hiệp định là “Hiệp định của tổ chức thương mại thế giới về vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật” (The WTO Agreement on the Application OF Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS).

Hiệp định này áp dụng cho tất cả các biện pháp vệ sinh động-thực vật có thể trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Các biện pháp như vậy sẽ được xây dựng và áp dụng phù hợp với các thoả thuận chung trong Hiệp định. Trong Hiệp định này, "động vật" bao gồm cả cá và động vật hoang dã; "thực vật" bao gồm cả cây rừng và thảo mộc hoang; "sâu" bao gồm cả cỏ dại; và "tạp chất" bao gồm cả dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc thú y và các chất ngoại lai khác.
Mục đích của Hiệp định là:

+ Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ động vật hoặc thực vật khỏi nguy cơ xâm nhập, xuất hiện hay lan truyền của sâu, bệnh, vật mang bệnh hay vật gây bệnh;

+ Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ con người hoặc động vật khỏi nguy cơ từ các chất phụ gia thực phẩm, tạp chất, độc chất hoặc vật gây bệnh có trong thực phẩm, đồ uống, thức ăn gia súc;

 + Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ con người khỏi nguy cơ từ các bệnh do động vật, thực vật hay sản phẩm của chúng đem lại;

+ Ngăn chặn hay hạn chế tác hại khác khỏi sự xâm nhập, xuất hiện hay lan truyền của sâu hại
Với mục đích trên, Hiệp định này yêu cầu các quốc gia thành viên thuộc tổ chức thương mại thế giới (WTO) phải áp dụng các biện pháp hữu hiệu trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và ngăn chặn sự lan truyền các bệnh từ động thực vật sang động thực vật và từ động thực vật sang người. Tất nhiên, việc phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nhiều khi được thực hiện bởi các biện pháp ngăn chặn sự vận chuyển lưu thông động thực vật, sản phẩm động thực vật, thực phẩm từ vùng lãnh thổ này sang vùng lãnh thổ khác, về nguyên tắc,việc ngăn chặn này là hợp pháp và là chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên, nhưng rõ ràng là việc ngăn chặn này đã làm phương hại đến giao lưu thương mại quốc tế, điều này trái với  tôn chỉ của WTO. Do vậy, với mục đích bảo vệ sức khoẻ con người và an toàn dịch bệnh cho động thực vật, SPS đã quy định những nguyên tắc trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Nguyên tắc chính được SPS đưa ra là nguyên tắc đánh giá nguy cơ. Nguyên tắc này đựợc áp dụng trong việc xác định một động thực vật mang bệnh, một thực phẩm nghi ngờ không an toàn có thực sự ảnh hưởng đến quyền lợi của quốc gia thành viên khác  hay không? Nếu tất cá các thành viên đều áp dụng thống nhất các nguyên tắc đánh giá nguy cơ theo quy định của SPS thì đảm bảo tất cả các quốc gia thành viên đều áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật dựa trên các nguyên tắc khoa học và có đầy đủ căn cứ xác đáng để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người và động thực vật. Không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao lưu thương mại quốc tế.

Theo Hiệp định này thì: “Đánh giá nguy cơ “ được hiểu là: “Việc thẩm định tình trạng có thể có sự xâm nhập, xuất hiện hay lan truyền sâu hoặc bệnh trong lãnh thổ một Thành viên nhập khẩu theo các biện pháp vệ sinh động-thực vật có thể áp dụng và các hậu quả sinh học và kinh tế có thể đi kèm; hoặc việc thẩm định khả năng tác động có hại đến sức khoẻ con người hay động vật từ sự có mặt của chất phụ gia thực phẩm, tạp chất, độc chất hay vật gây bệnh trong thực phẩm, đồ uống hoặc thức ăn động vật”.
Như vậy, SPS là một văn bản thoả thuận giữa các quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới nhằm thống nhất phương pháp áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tối đa sự lan truyền bệnh từ thực phẩm; động thực vật; sản phẩm động thực vật giữa các Quốc gia thành viên WTO với mục đích bảo vệ sức khoẻ con người và an toàn dịch bệnh động thực vật trên nguyên tắc đánh giá nguy cơ.

1.2. Nội dung cơ bản của hiệp định SPS

Hiệp định SPS có 14 điều và 3 phụ lục.

Điều 1:  Các điều khoản chung quy định phạm vi và đối tượng của Hiệp định và phân định giữa Hiệp định SPS và TBT (được trình bày ở phần sau).

Điều 2: Các quyền và nghĩa vụ cơ bản quy định quyền của mỗi quốc gia thành viên trong việc tuyên bố áp dụng các biện pháp vệ sinh động thực vật nhưng phải đảm bảo rằng các biện pháp vệ sinh động-thực vật của họ không phân biệt đối xử một cách tuỳ tiện hoặc vô căn cứ giữa các Thành viên khi có các điều kiện giống nhau hoặc tương tự nhau, kể cả các điều kiện giữa lãnh thổ của họ và lãnh thổ các Thành viên khác. Các biện pháp vệ sinh động-thực vật phải được áp dụng mà không tạo nên sự hạn chế trá hình đối với thương mại quốc tế.

Điều 3: Sự hài hoà là việc đảm bảo tính hài hoà của các biện pháp kiểm dịch động thực vật giữa các quốc gia thành viên, Hiệp định yêu cầu sử dụng cá tiêu chuẩn thực phẩm của CODEX; các quy định về kiểm dịch động thực vật của tổ chức OIE làm căn cứ để các thành viên tham khảo trong quá trình thiết lập các biện pháp kiểm dịch động thực vật của mình. Để thống nhất tính hài hoà, Hiệp định thành lập Uỷ ban về các Biện pháp vệ sinh động-thực vật để giám sát quá trình hài hoà quốc tế và điều phối các nỗ lực trong lĩnh vực này với các tổ chức quốc tế liên quan.

Điều 4: Tính tương đương, trong một số trường hợp, các quốc gia thành viên được phép áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật của các Thành viên khác, ngay cả nếu các biện pháp này khác với các biện pháp của họ hoặc các biện pháp của các Thành viên khác cùng buôn bán sản phẩm đó.
Điều 5: Đánh giá rủi ro và xác định mức độ bảo vệ động thực vật phù hợp (Trong điều này có thể áp dụng  thuật ngữ “mức nguy cơ chấp nhận được”), các Thành viên đảm bảo rằng các biện pháp vệ sinh động-thực vật của mình dựa trên việc đánh giá, tương ứng với thực tế, các rủi ro đối với cuộc sống hoặc sức khoẻ con người, động vật, hoặc thực vật, có tính đến các kỹ thuật đánh giá rủi ro do các tổ chức quốc tế liên quan xây dựng nên.
Điều 6: Thích ứng với các điều kiện khu vực, kể cả các khu vực không có sâu-bệnh hoặc ít sâu-bệnh. Khái niệm vùng không có sâu bệnh, vùng ít sâu bệnh và  điều kiện công bố khu vực không có sâu bệnh, ít sâu bệnh.

Điều 7: Minh bạch chính sách quy định phải minh bạch các chính sách liên quan đến các biện pháp  vệ sinh động thực vật được quy định chi tiết tại phụ lục B.

Điều 8: Kiểm tra, thanh tra và thủ tục chấp thuận quy định thủ tục kiểm tra, thanh tra và chấp thuận các biện pháp vệ sinh động thực vật giữa các quốc gia thành viên

Điều 9 : Trợ giúp kỹ thuật nhằm tạo điều kiện để các quốc gia thành viên phát triển, thành viên kém phát triển đáp ứng các yêu cầu của SPS. Các quốc gia phát triển có nghĩa vụ trợ giúp kỹ thuật cho các quốc gia phát triển trong việc áp dụng các biện pháp vệ sinh động thực vật thông qua các thoả thuận song phương hoặc đa phương.

Điều 10: Đối sử đặc biệt và khác biệt cho phép các quốc gia lựa chọn giải pháp đối sử đặc biệt hoặc khác biệt như là những trường hợp ngoại lệ trong việc áp dụng các biện pháp vệ sinh động thực vật theo một lộ trình cụ thể.

Điều 11: Tham vấn và giải quyết tranh chấp:

Điều 12: Quản lý quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban về các Biện pháp vệ sinh động-thực vật.

Điều 13: Thực hiện quy định trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc triển khai thực hiện Hiệp định.

Điều 14: Điều khoản cuối cùng quy định thời hiệu của Hiệp định.

Phụ lục A: Các định nghĩa;

Phụ lục B: Minh bạch các quy định về vệ sinh động thực vật;

Phụ lục C: Kiểm tra, thanh tra và thủ tục chấp thuận.

Theo quy định của Hiệp định, các biện pháp vệ sinh động thực vật bao gồm:

+ Các luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quy định và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm,  phương pháp thử nghiệm;

+ Các quy trình về: quy phạm sản xuất, thanh kiểm tra, chứng nhận và thủ tục công nhận, chấp thuận;

+ Các quy định về xử lý kiểm dịch, kể cả cá yêu cầu gắn với việc vận chuyển động thực vật hay gắn với các nguyên liệu cần thiết cho sự tồn tại của chúng trong quá trình vận chuyển; 

+ Các quy định về thủ tục, phương pháp lấy mẫu;

+ Phương pháp đánh giá nguy cơ;

+ Các yêu cầu về đóng gói, ghi nhãn thực phẩm.

2. HIỆP ĐỊNH VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI - TBT 

2.1. Khái niệm: 

Hiệp định về rào cản kỹ thuật trong thương mại (Agreement on Technical Barie to Trade - TBT) là một hiệp định trong khuôn khổ các văn bản của WTO. Nội dung chính của Hiệp định là yêu cầu các quốc gia thành viên WTO phải tuân thủ theo một trình tự, thủ tục nhất định khi ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hoá. 

Mục đích của TBT là: 

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, bao gồm các yêu cầu về bao bì, ký mã hiệu, nhãn hiệu và các thủ tục đánh giá sự phù hợp phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng chứ không thể dựa trên các ý kiến chủ quan, võ đoán hoặc vì một mục đích phi thương mại nào đó mà tạo nên “rào cản” trong thương mại quốc tế.

Theo Hiệp định thì tiêu chuẩn được hiểu là: “Tài liệu được chấp nhận bởi một tổ chức được công nhận đề ra để sử dụng chung và nhiều lần, các quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính của sản phẩm hoặc các quy trình và phương pháp sản xuất sản phẩm đó mà việc thực hiện là không bắt buộc. Tiêu chuẩn cũng có thể bao gồm tất cả hoặc chỉ liên quan đến một trong các yếu tố như: thuật ngữ chuyên môn, biểu tượng, yêu cầu về bao bì, mã hiệu hoặc nhãn hàng hoá được áp dụng cho một sản phẩm, quy trình hoặc phương pháp sản xuất”. 

TBT đề cập đến các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và các thủ tục đánh giá tính hợp chuẩn liên quan đến các sản phẩm hoặc quy trình và phương pháp sản xuất. Với mục đích của Hiệp định TBT, các tiêu chuẩn được định nghĩa là tự nguyện nhưng các quy định kỹ thuật lại được coi là bắt buộc.
 2.2. Nội dung của TBT

 Hiệp định TBT có 15 điều, 3 phụ lục

Điều 1: Các quy định chung, trong đó quy định là tất cả các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp đều là đối tượng của Hiệp định này.

Điều 2: Chuẩn bị, thông qua và áp dụng các quy định về kỹ thuật của các cơ quan chính quyền Trung ương. Ngoài các quy định có tính nguyên tắc chung về trình tự, thủ tục xây dựng một quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, TBT cũng đã đề cập đến một số trường hợp đặc biệt như: các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định liên quan đến bảo vệ an toàn, sức khoẻ, môi trường hoặc an ninh quốc phòng.

Điều 3: Việc chuẩn bị, thông qua và áp dụng các quy định kỹ thuật của các cơ quan chính quyền địa phương và các cơ quan phi chính phủ. Điều này đưa ra nhằm mong muốn đối với mỗi quốc gia phải có hệ thống quy định, tiêu chuẩn thống nhất, dù văn bản đó được xây dựng bởi chính quyền địa phương hoặc bất kỳ tổ chức phi chính phủ nào.

Điều 4: Việc chuẩn bị, thông qua và áp dụng tiêu chuẩn phải trải qua một số bước nhất định được quy định tại phụ lục 3, bao gồm: Thông báo kế hoạc xây dựng tiêu chuẩn; dành thời gian  thích hợp để xin ý kiến và công bố tiêu chuẩn.

Điều 5: Thủ tục đánh giá tính hợp chuẩn của các cơ quan chính quyền Trung ương:

Điều 6: Công nhận sự đánh giá tính hợp chuẩn của các cơ quan chính quyền Trung ương:

Điều 7: Các thủ tục đánh giá  tính hợp chuẩn của các cơ quan chính quyền địa phương:

Điều 8: Các thủ tục đánh giá tính hợp chuẩn của các tổ chức phi chính phủ:

Điều 9: Các hệ thống quốc tế và khu vực:

Điều 10: Các thông tin về các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và các thủ tục đánh giá tính hợp chuẩn đòi hỏi  mỗi quốc gia thành viên phải có một điểm hỏi đáp và điểm phát hành thông báo liên quan đến TBT nhằm không thể có lý do là không biết quy định hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật của nước thành viên nào đó.

Điều 11: Trợ giúp kỹ thuật cho các thành viên khác, đặc biệt là các thành viên phát triển và kém phát triển sẽ nhận được những trợ giúp về kỹ thuật trong quá trình triển khai TBT.

Điều 12: Các ưu đãi đặc biệt và khác biệt cho các thành viên đang phát triển  (kể cả thành viên kém phát triển) trong trường hợp cần có sự ưu đãi nào đó như thời hạn áp dụng tiêu chuẩn..vv

Điều 13: Để thống nhất việc áp dụng các điều khoản này, Uỷ ban về hàng rào kỹ thuật trong thương mại được thành lập.:

Điều 14: mọi tham vấn và giải quyết tranh chấp được dựa trên cơ sở của điều XXII-XXIII GATT 1994 dưới sự giám sát của cơ quan giải quyết tranh chấp (DBS):

Điều 15: Các quy định cuối cùng quy định chế độ bảo lưu, việc rà soát...vv.

Phụ lục 1: Các định nghĩa và thuật ngữ:

Phụ lục 2: Các nhóm chuyên gia kỹ thuật:

Phụ lục 3: Quy tắc thực hành đúng về việc chuẩn bị, thông qua và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật.

3. HỘI NHẬP VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM

Trong bối cảnh phải tuân thủ nghĩa vụ của các điều ước quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm và thực trạng của công tác quản lý thực phẩm hiện nay ở Việt Nam, chúng ta đang đứng trước rất nhiều thách thức. Từ bộ máy tổ chức, phương thức quản lý, trình độ cán bộ quản lý, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ quản lý đến điều kiện sản xuất kinh doanh của các cơ sở chế biến thực phẩm hiện nay.

3.1. Phương thức quản lý:
Trên thế giới, quản lý thực phẩm được thực hiện theo các nguyên tắc: 
· Từ trang trại đến bàn ăn (theo quá trình);

· Đánh giá rủi ro. 
· Một lần đánh giá, một lần cấp chứng chỉ, có giá trị mọi nơi;

Các nguyên tắc này được quán triệt xuyên suốt trong các tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn của CODEX, OIE và IPPC. Trong khi đó, Ở Việt Nam, hoạt động quản lý thực phẩm lại được phân đoạn cho các Bộ ngành khác nhau và quản lý chất lượng chủ yếu theo phương thức kiểm tra sản phẩm cuối cùng, chưa thực hiện được kiểm soát theo quá trình. Các văn bản pháp quy kỹ thuật, các tiêu chuẩn được xây dựng chủ yếu tham khảo các tài liệu nước ngoài, chưa được xây dựng dựa trên nguyên tắc đánh giá rủi ro. Mặt khác hoạt động công nhận và thừa nhận còn khá mới mẻ:
3.2. Bộ máy tổ chức:

Việt Nam chưa có bộ máy quản lý thực phẩm thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Không những thế, tại Trung ương nhiệm vụ quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm lại được giao cho các ngành có liên quan: Y tế; Nông nghiệp; Thủy sản; Công nghiệp; Thương mại; Khoa học Công nghệ. Đây là một điểm rất khó khăn trong quá trình Hội nhập. Ví dụ: Khi một quốc gia muốn xây dựng thoả thuận song phương với Việt Nam vấn đề giao lưu thương mại về thực phẩm thì đối với thực phẩm nhập khẩu, quốc gia đó phải làm việc với Bộ Y tế; Thủy sản xuất khẩu thì đàm phán với Bộ thủy sản; Sản phẩm nông sản xuất khẩu thì làm việc với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn…và do vậy vô hình chung, chúng ta đã tự gây khó khăn trong quá trình thoả thuận.
3.3. Năng lực cán bộ :

a) Cán bộ quản lý:

Cán bộ làm công tác quản lý chưa được đào tạo cơ bản. Hiện nay, Việt Nam chưa có cơ sở nào đào tạo chuyên môn về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Mặt khác, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mới được quan tâm trong thời gian gần đây cho nên, chuyên gia về lĩnh vực này còn rất thiếu và hạn chế. Đa số các cán bộ làm công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hiên nay mới được đào tạo một số ngành liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, trong thời gian qua, họ đã được đào tạo nâng cao, tấp huấn kiến thức nhưng có lẽ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản.
Trong quá trình Hội nhập, muốn chủ động và giảm thiểu những bất cập do hội nhập đưa lại thì Ngoại ngữ cũng là một điểm rất yếu của các cán bộ làm công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện.

Một “người anh em” sinh đôi của “hội nhập” là kiện cáo, khi trở thành thành viên của WTO thì có lẽ hằng năm chúng ta sẽ phải đối đầu với vài chục vụ như cá Basa; tôm; 3-MCPD…vv trong khi kỹ năng giải quyết tranh chấp của chúng ta còn rất yếu, hiểu biết luật pháp quốc tế còn rất hạn chế.
b) Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

Việt Nam chưa có hệ thống thanh tra kỹ thuật chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, hơn thế nữa lực lượng cán bộ thanh tra kỹ thuật chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm còn rất mỏng, toàn quốc có gần 300 thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra liên quan đến VSATTP trong khi trên thế giới trung bình 10.000 dân có 1 thanh tra VSATTP. 

Nghiệp vụ thanh tra của các thanh tra chuyên ngành trong chuỗi thực phẩm chưa được thống nhất và chưa thể hiện được đó là Thanh tra kỹ thuật  mà chủ yếu hoạt động dưới  chức năng thanh tra Nhà nước, trong khi thanh tra kỹ thuật đòi hỏi một tiêu chí khác và hoạt động theo một phương thức khác với thanh tra Nhà nước.
c) Cán bộ kiểm nghiệm:
Năng lực kiểm nghiệm của Việt Nam còn hạn chế, ngaòu hạn chế về năng lực thiết bị thì năng lực cán bộ kiểm nghiệm cũng còn rất nhiều hạn chế, nhất là tuyến tỉnh. một số phòng kiểm nghiệm tuyến tỉnh đã được trang bị thiết bị kiểm nghiệm khá hiện đại nhưng hiệu suất và hiệu quả sử dụng các thiết bị ấy còn rất thấp. Các phòng kiểm nghiệm tuyến trung ương chưa năng động, chủ động trong việc xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế hội nhập.

3.4 . Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ quản lý:


Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý. Chúng ta chưa xây dựng được hệ thống trao đổi thông tin điện tử giữa các Bộ, ngành với nhau và giữa trung ương với địa phương. Chưa thiết lập được hệ thống kiểm soát chất lượng thực phẩm nhập khẩu tự động…vv.
3.5. Điều kiện sản xuất kinh doanh của các cơ sở chế biến thực phẩm:

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì hiện nay toàn quốc có khoảng trên 12.000 cơ sở chế biến thực phẩm, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 5000 cơ sở. Số liệu thông kê trên chỉ tính đến các cơ sở chế biến thực phẩm có công bố tiêu chuẩn cơ sở (tại cơ quan y tế địa phương). Các cơ sở không công bố tiêu chuẩn cơ sở chắc chắn sẽ nhiều hơn. Mặt khác, do căn cứ vào các cơ sở công bố tiêu chuẩn cơ sở nên các cơ sở được ghi nhận trong điều tra bao gồm cả các cơ sở chế biến quy mô nhỏ và quy mô công nghiệp. Theo một điều tra khác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì cả nước có khoảng 7.000 cơ sở chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp. Mặc dù theo quy định của pháp luật thì chế biến thực phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng tỷ lệ các cơ sở chế biến thực phẩm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không cao.

Nhận xét chung là số cơ sở chế biến thực phẩm rất lớn nhưng đa số điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn rất hạn chế. Khi Việt Nam gia nhập WTO hay AFTA thì điểm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện cạnh tranh của các cơ sở chế biến thực phẩm Việt Nam.
Tóm lại: trước thềm hội nhập các tổ chức, diễn đàn thương mại quốc tế như WTO, AFTA, APEC sẽ đồi hỏi quản lý thực phẩm ở Việt Nam một số yêu cầu sau:

- Tương đồng về hệ thống pháp luật và các quy định kỹ thuật;

- Tương đồng về cơ chế và phương thức quản lý;

- Tương đồng về năng lực quản lý.
- Nâng cao năng lực sản xuất, tạo thế cạnh tranh của thực phẩm Việt Nam trên trường quốc tế bằng chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm
Để đáp ứng yêu cầu trên chúng ta cần phải: 

a) Hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến SPS 

Đây là một cam kết rất quan trọng mà các quốc gia thành viên của WTO quan tâm hàng đầu đối với các quốc gia mong muốn trở thành thành viên của tổ chức này, bao gồm Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, Nghị định hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các phương pháp thử . Hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn về sản phẩm gặp phải một số vấn đề không thể giải quyết nhanh chóng được. Đến năm 2003, Việt Nam có 628 tiêu chuẩn liên quan đến thực phẩm, trong đó chỉ có 69 TCVN là phù hợp với tiêu chuẩn của CODEX và 190 tiêu chuẩn về phương pháp thử phù hợp với ISO. Đây là hậu quả của việc suốt một thời gian dài chúng ta xây dựng tiêu chuẩn trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn của ST SEV và (OCT, trong khi đó theo khuyến cáo của WTO thì các tiêu chuẩn thực phẩm sẽ tuân theo các tiêu chuẩn của CODEX (khoảng 300 tiêu chuẩn kỹ thuật).   

Muốn hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn về thực phẩm không chỉ đòi hỏi phải có một đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực này mà còn cần đến một lượng kinh phí không nhỏ. Đối với Việt Nam, vấn đề chuyên gia không gặp phải khó khăn mà vấn đề mấu chốt là cần phải có kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí xứng đáng cho hoạt động này.

Trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật  cũng như các tiêu chuẩn ở Việt Nam còn rườm rà, kỹ năng xây dựng luật còn thấp và quy trình xây dựng văn bản chưa tuân thủ theo TBT nên công tác xây dựng văn bản còn chậm, thiếu tính thực tế, nhiều văn bản mới ban hành đã trở nên phi thực tế và phải sửa đổi.

b) Hoàn thiện hệ thống quản lý VSATTP:

Công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được phân công hợp lý, có nhiều ngành tham gia vào chuỗi thực phẩm nhưng lại không được phân nhiệm rạch ròi nên các văn bản của các ngành còn bị chồng chéo nhưng lại có những khâu còn bỏ sót, cần phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các Bộ, ngành tham gia vào chuỗi thực phẩm.
c) Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ quản lý

Việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho SPS cũng gặp phải không ít khó khăn. Nguyên nhân chính là do chưa có quy hoạch tổng thể về hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm và hệ thống phòng kiểm nghiệm thực phẩm, đồng thời nguồn tài chính dành cho hoạt động này còn hạn chế. Tuy nhiên, theo quy định của SPS thì các quốc gia mong muốn tham gia WTO có thể nhận được sự hỗ trợ về vật chất và kỹ thuật của các quốc gia phát triển trong WTO, vấn đề là chúng ta phải đàm phán như thế nào để nhận được sự hỗ trợ đó.
d) Đầu tư, nâng cao năng chất lượng, vệ sinh, an toàn  thực phẩm Việt Nam

Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho các cơ sở chêếbiến kinh doanh thực phẩm về cơ hội và thách thức khi hội nhập kinh tế quốc tế để các cơ sở nhận thức được những khó khăn và chủ động xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng đáp ứng yêu cầu hội nhập. Các cơ sở chế biến thực phẩm phải nhận thức được trong xu thế hội nhập, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là chìa khoá để dẫn đến ưu thế cạnh tranh.
Hội nhập có nghĩa là tham gia vào một “sân chơi” đã có “luật chơi” định trước. Muốn hội nhập thành công trước tiên chúng ta phải hiểu rõ “luật chơi” để từ đó hoạch định các bước tiếp cận phù hợp. Với thực trạng hệ thống quản lý thực phẩm hiện nay ở Việt Nam và yâu cầu của các tổ chức kinh tế mà Việt Nam sắp trở thành thành viên thì vấn đề đỏi mới công tác quản lý chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề cấp bách và cần phải có một kế hoạch xem xét nghiêm túc vấn đề này.
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